	STT
	SBD
	Họ và tên
	Lớp
	Phách
	Bì

	1
	0004
	Đỗ Duy An
	9D
	0307
	8

	2
	0006
	Lê Huy An
	9A
	0308
	8

	3
	0012
	Nguyễn Hoàng Diệu Anh
	9C
	0309
	8

	4
	0018
	Vũ Đức Anh
	9D
	0310
	8

	5
	0023
	Trần Khánh Hoàng Anh
	9D
	0311
	8

	6
	0026
	Trịnh Hồng Anh
	9B
	0312
	8

	7
	0032
	Bùi Mai Anh
	9C
	0313
	8

	8
	0035
	Phạm Ngọc Anh
	9C
	0314
	8

	9
	0042
	Vũ Phương Anh
	9C
	0315
	9

	10
	0047
	Đỗ Ngọc Phương Anh
	9C
	0316
	9

	11
	0050
	Phạm Thị Phương Anh
	9C
	0317
	9

	12
	0056
	Phạm Thị Phương Anh
	9D
	0318
	9

	13
	0061
	Vũ Quốc Anh
	9B
	0319
	9

	14
	0066
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	9C
	0320
	9

	15
	0068
	Trần Thị Quỳnh Anh
	9A
	0321
	1

	16
	0080
	Vũ Vân Anh
	9B
	0322
	1

	17
	0084
	Nguyễn Vũ Anh
	9B
	0323
	1

	18
	0088
	Vũ Thị Minh Ánh
	9C
	0324
	1

	19
	0093
	Phạm Ngọc Ánh
	9D
	0325
	1

	20
	0098
	Đỗ Thị Ngọc Ánh
	9D
	0326
	1

	21
	0100
	Phạm Thanh Bình
	9A
	0327
	2

	22
	0108
	Trần Y Bình
	9C
	0328
	2

	23
	0110
	Nguyễn Thị Chi
	9A
	0329
	2

	24
	0120
	Vũ Mạnh Cường
	9A
	0330
	2

	25
	0127
	Vũ Sỹ Danh
	9C
	0331
	2

	26
	0130
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	9B
	0332
	2

	27
	0134
	Nguyễn Vũ Mỹ Dung
	9A
	0333
	18

	28
	0140
	Vũ Đăng Dũng
	9B
	0334
	18

	29
	0143
	Vũ Tiến Dũng
	9A
	0335
	18

	30
	0149
	Vũ Đăng Dương
	9B
	0336
	18

	31
	0154
	Nhữ Tùng Dương
	9C
	0337
	18

	32
	0160
	Trần Tùng Dương
	9D
	0338
	18

	33
	0162
	Vũ Tiến Đạt
	9A
	0339
	19

	34
	0170
	Nguyễn Đức Hải Đăng
	9C
	0340
	19

	35
	0175
	Đỗ Hương Giang
	9D
	0341
	19

	36
	0179
	Nguyễn Hương Giang
	9B
	0342
	19

	37
	0183
	Vũ Thị Hương Giang
	9B
	0343
	19

	38
	0189
	Vũ Ngọc Hà
	9D
	0344
	19

	39
	0192
	Vũ Thị Ngọc Hà
	9A
	0345
	19

	40
	0198
	Nhữ Nguyệt Hà
	9D
	0346
	19

	41
	0200
	Bùi Vũ Nguyệt Hà
	9A
	0347
	19

	42
	0202
	Đỗ Thu Hà
	9B
	0348
	19

	43
	0207
	Vũ Nhật Hạ
	9A
	0349
	19

	44
	0212
	Vũ Đăng Hải
	9D
	0350
	19

	45
	0214
	Vũ Thế Hải
	9A
	0351
	19

	46
	0219
	Vũ Thị Hải
	9A
	0352
	5

	47
	0223
	Lê Minh Phương Hảo
	9B
	0353
	5

	48
	0228
	Nguyễn Thị Thu Hảo
	9D
	0354
	5

	49
	0230
	Nguyễn Thị Hiền
	9C
	0355
	5

	50
	0234
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	9A
	0356
	5

	51
	0237
	Phạm Hoàng Hiệu
	9C
	0357
	5

	52
	0241
	Vũ Việt Hòa
	9C
	0358
	5

	53
	0246
	Lê Việt Hoàng
	9C
	0359
	5

	54
	0248
	Vũ Thị Hồng
	9B
	0360
	5

	55
	0253
	Lê Thị Huệ
	9B
	0361
	5

	56
	0257
	Nguyễn Thị Huệ
	9B
	0362
	5

	57
	0260
	Nguyễn Mạnh Hùng
	9A
	0363
	6

	58
	0266
	Phạm Đức Huy
	9D
	0364
	6

	59
	0269
	Nguyễn Thanh Huyền
	9C
	0365
	6

	60
	0273
	Nguyễn Văn Hưng
	9D
	0366
	6

	61
	0274
	Cù Xuân Hưng
	9A
	0367
	6

	62
	0280
	Bùi Lan Hương
	9D
	0368
	6

	63
	0284
	Nguyễn Thanh Hương
	9D
	0369
	6

	64
	0285
	Nguyễn Thu Hương
	9A
	0370
	6

	65
	0290
	Đào Thị Việt Hương
	9A
	0371
	16

	66
	0294
	Lê Thu Hường
	9B
	0372
	16

	67
	0297
	Đào Thị Minh Khanh
	9A
	0373
	16

	68
	0302
	Vũ Tùng Khánh
	9B
	0374
	16

	69
	0306
	Nguyễn Ngọc Khuê
	9B
	0375
	16

	70
	0311
	Trần Mai Lan
	9C
	0376
	16

	71
	0314
	Phạm Đình Lâm
	9B
	0377
	16

	72
	0317
	Bùi Thị Diệu Linh
	9B
	0378
	16

	73
	0323
	Phạm Thị Hà Linh
	9D
	0379
	17

	74
	0326
	Nhữ Thị Ngọc Linh
	9B
	0380
	17

	75
	0328
	Vũ Thị Linh
	9A
	0381
	17

	76
	0332
	Lê Thị Tú Linh
	9C
	0382
	17

	77
	0336
	Nguyễn Văn Long
	9D
	0383
	17

	78
	0338
	Vũ Thị Thanh Mai
	9C
	0384
	17

	79
	0343
	Vũ Xuân Mạnh
	9C
	0385
	17

	80
	0347
	Nguyễn Quốc Bảo Minh
	9D
	0386
	17

	81
	0349
	Nguyễn Dương Minh
	9B
	0387
	15

	82
	0351
	Phạm Hoàng Minh
	9A
	0388
	15

	83
	0357
	Nguyễn Nhật Minh
	9C
	0389
	15

	84
	0359
	Trần Nhật Minh
	9A
	0390
	15

	85
	0364
	Lê Công Nhật Minh
	9A
	0391
	15

	86
	0368
	Nguyễn Trà My
	9B
	0392
	15

	87
	0373
	Hoàng Vũ Trà My
	9C
	0393
	15

	88
	0375
	Nguyễn Công Nam
	9A
	0394
	15

	89
	0382
	Đặng Hải Nam
	9C
	0395
	14

	90
	0383
	Nguyễn Hằng Nga
	9A
	0396
	14

	91
	0390
	Vũ Thị Kim Ngân
	9D
	0397
	14

	92
	0391
	Vũ Thị Kim Ngân
	9B
	0398
	14

	93
	0395
	Lê Thị Thanh Ngoan
	9A
	0399
	14

	94
	0400
	Phạm Bảo Ngọc
	9D
	0400
	14

	95
	0403
	Lê Hồng Ngọc
	9C
	0401
	14

	96
	0406
	Hà Thị Hồng Ngọc
	9B
	0402
	14

	97
	0408
	Trần Thị Vân Ngọc
	9A
	0403
	3

	98
	0414
	Vũ Hạnh Nguyên
	9C
	0404
	3

	99
	0416
	Đào Minh Nhật
	9A
	0405
	3

	100
	0421
	Vũ Bảo Nhi
	9B
	0406
	3

	101
	0426
	Nguyễn Vũ Yến Nhi
	9C
	0407
	3

	102
	0430
	Trần Thị Hồng Nhung
	9D
	0408
	3

	103
	0432
	Nguyễn Đức Phúc
	9C
	0409
	3

	104
	0438
	Nguyễn Quang Phục
	9D
	0410
	3

	105
	0440
	Vũ Thị Hà Phương
	9B
	0411
	3

	106
	0442
	Trần Thu Phương
	9A
	0412
	3

	107
	0448
	Nhữ Lệ Quyên
	9C
	0413
	3

	108
	0453
	Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
	9D
	0414
	3

	109
	0456
	Nguyễn Cao Sơn
	9C
	0415
	3

	110
	0460
	Bùi Hồng Sơn
	9D
	0416
	4

	111
	0462
	Nhữ Thanh Tâm
	9B
	0417
	4

	112
	0466
	Nguyễn Hoàng Trọng Tấn
	9A
	0418
	4

	113
	0471
	Nguyễn Văn Thạch
	9D
	0419
	4

	114
	0473
	Nhữ Đình Thái
	9B
	0420
	4

	115
	0479
	Nguyễn Hồng Thái
	9D
	0421
	4

	116
	0480
	Lê Phúc Thành
	9C
	0422
	4

	117
	0484
	Vũ Văn Thành
	9A
	0423
	4

	118
	0487
	Phạm Phương Thảo
	9B
	0424
	10

	119
	0490
	Đoàn Thị Phương Thảo
	9A
	0425
	10

	120
	0497
	Nguyễn Thị Thảo
	9D
	0426
	10

	121
	0501
	Phạm Văn Thắng
	9D
	0427
	11

	122
	0505
	Vũ Hoàng Thế
	9D
	0428
	11

	123
	0507
	Vũ Thị Thủy
	9B
	0429
	11

	124
	0509
	Phạm Nhữ Anh Thư
	9A
	0430
	11

	125
	0515
	Bùi Thị Minh Thư
	9B
	0431
	11

	126
	0518
	Phạm Thị Thương
	9C
	0432
	11

	127
	0520
	Nguyễn Thủy Tiên
	9B
	0433
	12

	128
	0526
	Phạm Thành Tín
	9B
	0434
	12

	129
	0531
	Đỗ Thu Trà
	9D
	0435
	12

	130
	0535
	Trần Thị Đoan Trang
	9D
	0436
	12

	131
	0536
	Nguyễn Huyền Trang
	9A
	0437
	12

	132
	0540
	Nguyễn Kiều Trang
	9B
	0438
	12

	133
	0546
	Quách Nguyễn Quỳnh Trang
	9C
	0439
	12

	134
	0549
	Nhữ Thị Trang
	9B
	0440
	12

	135
	0552
	Nguyễn Thu Trang
	9A
	0441
	12

	136
	0556
	Lê Thị Thu Trang
	9C
	0442
	12

	137
	0560
	Phạm Thị Thùy Trang
	9C
	0443
	12

	138
	0564
	Chu Quốc Triệu
	9C
	0444
	13

	139
	0567
	Vũ Thị Tuyết Trinh
	9B
	0445
	13

	140
	0572
	Nguyễn Thành Trung
	9D
	0446
	13

	141
	0574
	Nguyễn Văn Trung
	9B
	0447
	13

	142
	0578
	Nhữ Đình Tú
	9B
	0448
	13

	143
	0581
	Nguyễn Sơn Tùng
	9C
	0449
	13

	144
	0585
	Nguyễn Phương Uyên
	9A
	0450
	8

	145
	0590
	Nguyễn Anh Việt
	9D
	0451
	8

	146
	0593
	Nguyễn Hoàng Việt
	9D
	0452
	8

	147
	0596
	Phạm Văn Việt
	9B
	0453
	8

	148
	0598
	Nhữ Long Vũ
	9A
	0454
	8

	149
	0602
	Phạm Phương Xinh
	9A
	0455
	8

	150
	7085
	Đào Đăng Chức
	9C
	0456
	8


